
BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU
Công tác thu gom rác thải tại các cơ sở thôn năm 2026


	TT
	Tên thôn
	Lượng rác tồn đọng
	Địa điểm tập kết rác
	Xe gom rác hiện có
	Nhu cầu bổ sung xe gom rác
	Ghi chú

	1
	Đại Bi
	2 tấn
	Vị trí cũ
	10 xe
	
	

	2
	Chợ Nôm
	Không
	Vị trí cũ
	12 xe
	
	Định hướng tập kết rác cùng với thôn Đại Đồng

	3
	Đại Đồng (làng Nôm)
	Không
	Vị trí cũ
	10 xe
	
	

	4
	Đại Từ
	120 tấn
	Vị trí mới (02 điểm)
	không
	
	Rác đốt cháy dở tồn lưu

	5
	Văn Ổ
	500 tấn
	Vị trí mới (02 điểm)
	Không
	
	Bãi rác Cầu Gáy rác đốt lưu lâu năm

	6
	Đình Tổ
	25 tấn
	Vị trí mới (01 điểm)
	
	
	Rác đốt cháy dở

	7
	Lộng Thượng
	700 tấn
	Vị trí mới (01 điểm)
	Không
	
	Rác đốt ,lưu cữu 16 năm

	8
	Đồng Xá
	Không
	Vị trí cũ
	10 xe
	
	

	9
	Xuân Đông
	2 tấn
	Vị trí mới (02 điểm)
	02 xe
	
	

	10
	Phả Lê
	24 tấn
	Vị trí mới (01 điểm)
	Không
	
	

	11
	Cự Đình
	20 tấn
	Vị trí cũ
	Không
	
	Mặt bằng không đảm bảo

	12
	Mễ Đậu
	10 tấn
	Vị trí cũ
	10 xe
	
	

	13
	Đồng Chung 
	30 tấn
	Vị trí cũ
	Không
	
	

	14
	Thục Cầu
	2 tấn
	Vị trí mới (01 điểm)
	Không
	
	

	15
	Thanh Miếu
	2 tấn
	Vị trí mới (01 điểm)
	
	
	

	16
	Sầm Khúc
	không
	Vị trí cũ
	9 xe
	
	

	17
	Thôn Ga
	3 tấn
	Vị trí cũ
	5 xe
	
	

	18
	Khuốc Bến
	
	Vị trí mới
	Không
	
	

	19
	Lương Tài
	
	Vị trí mới 
	Không
	
	

	20
	Nghi Lương
	
	Vị trí mới 
	Không
	
	

	21
	Khuyến Thiện
	
	Vị trí mới 
	Không
	
	

	22
	Nhật Tảo
	
	Vị trí mới
	Không
	
	

	23
	Xuân Đào
	
	Vị trí mới
	Không
	
	

	24
	Mậu Lương
	30 tấn
	Vị trí cũ
	Không
	
	

	25 
	Đông Trại
	Không
	Vị trí mới
	Không
	
	

	26
	Phú Tân
	500 tấn
	Vị trí mới
	
	
	

	27
	Đồng Xá 1
	
	
	
	
	

	28
	Đống Xá 2
	
	
	
	
	

	29
	TTTM Hồng Hải
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